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Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  DẪN NHẬP

- Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI, khi nêu nguyên nhân về hạn chế, yếu kém có nhận xét: “...Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan điểm phát triển đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI vẫn còn khác nhau, dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách chưa nhất quán, đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường, quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của kinh tế nhà nước, sở hữu và quyền sử dụng đất đai…”.

- Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 13 ngày 21.10.2013, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhận xét về một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém của nền kinh tế là: “…Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan điểm phát triển đã được đề ra vẫn còn khác nhau dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách trên một số vấn đề còn ngập ngừng, thiều nhất quan, nhất là về vai trò của nhà nước và kinh tế nhà nước trong kinh tế thị trường…”.

Hai nhận xét trên mang tính khái quát thực tế đang diễn ra, những trở lực của quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của nước ta. Vấn đề trung tâm, mang tính chất cơ sở lý lụân để tiến hành đổi mới thể chế là việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; sự định vị đúng vị trí,vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường của nước ta. Tôi hy vọng Diễn đàn này sẽ góp phần làm rõ những vấn đề nêu trên. Từ thực tiễn của tình hình, tôi cố gắng tham gia một ý kiến liên quan đến vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong mô hình kinh tế thị trường Việt Nam.

NỘI DUNG

Với mục đích nêu trên, tham luận gồm 3 phần sau đây:

I. NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.  Vai trò của Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước

“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là niềm mơ ước của mọi quốc gia dân tộc; đặc biệt là những quốc gia đi sau trong quá trình công nghiệp hoá để trở thành nước công nghiệp mới. Nhưng không phải quốc gia nào đã thành nước công nghiệp, đều đạt được nội dung của 10 từ trên, nhưng cũng sẽ không một quốc gia nào tồn tại mãi ở giai đoạn “tiền công nghiệp” mà có thể đạt được niềm mơ ước đó. Mỗi quốc gia đều chọn cho mình một mô hình công nghiệp hóa với kỳ vọng về đích sớm nhất. Điểm giống nhau của tất cả mô hình là sử dụng thị trường để huy động nguồn lực phát triển. Nói cách khác, điểm chung nhất là kinh tế thị trường. Nước ta cũng không ngoại lệ. Từ đầu thập niên 1990, Đảng đã khẳng định sự lựa chọn của mình là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đề ra mục tiêu 30 năm 1991-2020 để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Sau 20 năm thực hiện sự nghiệp CNH đất nước, thì Đại hội Đảng XI ( năm 2011) nói rõ hơn mục tiêu là “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…”. Vấn đề đặt ra hiện nay là nếu hơn 6 năm nữa nước ta “cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại” với “một nước công nghiệp” thì còn những khoảng cách gì? Đến bao giờ thì chúng ta không sử dụng từ “cơ bản” nữa? Tôi cho rằng đây là bài toán lớn đặt ra cho Đại hội XII của Đảng sắp tới, vì nước ta đang có nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, mà thực tiễn đang cho thấy điều đó.

2. Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình (thấp) của thế giới, nhưng còn xa so với mục tiêu trở thành nước công nghiệp mới

Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm thực hiện  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Cương lĩnh 1991 của Đảng đã đưa nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục trong nhiều năm; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng cạnh tranh hơn; chỉ số phát triển con người (HDI) đã đạt mức trung bình khá của thế giới; vị thế kinh tế của nước ta trên trường quốc tế được khẳng định như một thị trường mới nổi lên có nhiều tiềm năng. Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào lao động rẻ, khai thác tài nguyên tự nhiên thô; tăng trưởng theo chiều ngang và hướng vào xuất khẩu, v.v… đã thực hiện tốt sứ mệnh đưa nước ta từ một nền kinh tế kém phát triển trở thành quốc gia có thu nhập trung bình (ngưỡng thấp), thành công ấn tượng trong mục tiêu giảm nghèo và cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, thoát khỏi bẫy “quốc gia thu nhập trung bình”, thì còn quá nhiều bất cập giũa những kết quả ngắn hạn với mục tiêu phát triển dài hạn.
Thật vậy, trong hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH nền kinh tế, tính từ năm 1991 đến nay, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất là trong 5 năm đầu (1991 - 1995 - riêng năm 1995 GDP tăng 9,5% mức cao nhất cho đến nay) và kéo dài đến hết năm 1996 (GDP tăng 9,3%), trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính khu vực (1997-1999). Có thể nói giai đoạn này là thời kỳ nền kinh tế có sức bật mạnh nhất, nhờ động lực đổi mới thể chế kinh tế (chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới). Nhưng thời gian tăng trưởng chỉ được 4 năm (1992-1996), cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đã kéo lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 1997 đến năm 2000, mà năm 1999 được xem là đáy của suy giảm (GDP tăng 4,8%). Bước qua giai đoạn 2001-2005, tình hình kinh tế khu vực và thế giới diễn biến thuận lợi, cùng với sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 2000, nền kinh tế nước ta như có một luồng sinh khí mới để phục hồi tốc độ tăng trưởng, nhưng chưa lấy lại được tốc độ của giai đoạn 1992-1996. Năm 2005, tốc độ tăng GDP đạt mức cao nhất của thời kỳ này cũng chỉ 8,4% và bắt đầu suy giảm dần từ 2006 (tăng 8,2%) cho đến chạm đáy vào năm 2009 (5,32%) do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Như vậy, trong 4 kế hoạch 5 năm từ 1991 đến 2010, thì trong 5 năm đầu (1991-1995), nhờ vào cải cách đột phá về thể chế (chuyển sang thể chế thị trường) nền kinh tế đã tự vượt qua cuộc khủng hoảng từ bên trong (1986 - 1988) và đặc biệt là vượt qua sự hụt hẫng do mất chỗ dựa từ khối xã hội chủ nghĩa; trong 5 năm tiếp theo (1996-2000) do động lực tạo ra sức bật giảm dần cùng với khủng hoảng tài chính khu vực,nền kinh tế trở nên trì trệ; trong 5 năm kế tiếp (2001-2005) nhờ vào sự tiếp tục cải cách thể chế (nổi bật là Luật doanh nghiệp năm 2000 và Luật đất đai năm 2003), sự phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân trong nước (tốc tộ tăng trưởng của khu vực tư nhân cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài). Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn này nền công nghiệp gia công phát triển mạnh mẽ, tỷ trọng giá trị gia tăng so với giá trị sản xuất (VA/GO) trong các ngành công nghiệp giảm sút; thị trường tiêu thụ hàng ngoại nhập (thành phẩm và bán thành phẩm) tăng mạnh; tính chất tiêu thụ của một nền kinh tế hiện ra rõ nét. Bên cạnh đó, do sự yếu kém về thể chế (luật pháp, quản trị công, tiêu cực trong quản lý nhà nước, v.v...) đã tạo ra bong bóng của 2 thị trường: chứng khoán và bất động sản, mà sự bùng nổ của nó diễn ra trong 2 năm 2006-2007. Suốt trong năm 2006 cho đến quý 1/2007, cơn sốt chứng khoán đã làm đảo lộn mọi hoạt động kinh tế, khi chỉ số VN-INDEX lên đến gần 1200 điểm vào tháng 3/2007; giá đất đô thị tăng đến 4-5 lần (cá biệt có nơi tăng 7-8 lần) chỉ trong 6 tháng cuối năm 2007. Hậu quả của 2 bóng bóng này là nguyên nhân chủ yếu gây nên cuộc “tiểu khủng hoảng” vào giữa năm 2008, khi bắt đầu có dấu hiệu của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Do đó, từ năm 2008 đến 2013, hầu hết các chính sách kinh tế là nhằm đối phó với tình hình bất ổn vĩ mô, nên ít quan tâm đến các mục tiêu dài hạn. Trong 23 năm thực hiện CNH-HĐH (1991-2010), thì mất hơn 10  năm tập trung sức để đối phó với tác động từ bên ngoài và khắc phục sự bất ổn từ bên trong của nền kinh tế, nên những kết quả đạt được phần nhiều là những thành công ngắn hạn.
Từ sự phân tích quá trình CNH như trên có thể rút ra là: chúng ta đã đi hơn 2/3 đoạn đường của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước do Đại hội VII (1991) đề ra, với hơn 4 kế hoạch 5 năm, nhưng nền kinh tế chưa ra khỏi giai đoạn 1 của 4 giai đoạn trong quá trình CNH (giai đoạn 1: gia công, lắp ráp; xuất khẩu thô, lao động rẻ, dựa vào nước ngoài; giai đoạn 2: hình thành công nhiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện phụ kiện, xuất khẩu tinh, phụ thuộc một phần nước ngoài (như Thái Lan, Malaysia..); giai đoạn 3: làm chủ công nghệ và quản lý, có năng lực tự sản xuất hàng hóa chất lượng cao, quan hệ tương thuộc với nước ngoài (như Hàn Quốc, Đài Loan..); giai đoạn 4: các nền kinh tế CNH hàng đầu thế giới).    

II. NỘI HÀM CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Về vấn đề Nhà nước và thị trường: trung tâm của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội hàm của mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt nam có đặc trưng: phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày trở thành nền tảng vững chắc. Điểm nổi bật mà Đại hội Đảng XI đã phát triển rất đúng đắn và phù hợp với thực tiễn khách quan là: đổi mới nhận thức về phương thức sản xuất: “nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”.
Nội hàm của lực lượng sản xuất hiện đại trước hết thể hiện ở nội dung CNH-HĐH đất nước và nội hàm của quan hệ sản xuất tiến bộ chủ yếu được điều chỉnh bỡi thể chế kinh tế. Do đó, có thể nói Đại hội XI đề ra 3 đột phá chiến lược (thể chế kinh tế; nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng) là sự lựa chọn đúng đắn, tạo tiền đề để thực hiện 2 nội hàm trên. Tuy nhiên, để đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay là: giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường trong mô hình kinh tế của Việt Nam.
     Thật vậy, để hoàn thiện “thể chế kinh tế thị trường”, trước hết cần làm rõ 3 chủ thể chính trong nền kinh tế thị trường: (1) người sản xuất; (2) người tiêu dùng và (3) Nhà nước. Ngày nay không còn nền kinh tế nào trên thế giới là nền kinh tế thị trường tự do hoàn toàn, theo quan điểm kinh tế học cổ điển, xem thị trường là “bàn tay vô hình”, chỉ tuân thủ theo các quy luật của thị trường; mà hầu hết các nền kinh tế đều có sự can thiệp của Nhà nước bằng các công cụ trực tiếp và gián tiếp. Chính sự can thiệp của Nhà nước, với tư cách là 1 trong 3 chủ thể của kinh tế thị trường, đã hình thành hệ thống thể chế kinh tế. Do đó, chính thể chế kinh tế đã trở thành nhân tố rất quan trọng, có tác động thúc đẩy thị trường phát triển hay kiềm hãm sự phát triển.

2. Những khuyết tật của thị trường

Về lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, không phải lúc nào thị trường cũng đúng trong việc phân bố nguồn lực của nền kinh tế; sự thất bại của thị trường sẽ mang đến những hệ quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế, tạo nên những cuộc khủng hoảng kinh tế.

Thực tế ở Việt Nam trong những năm gần đây với các cơn “sốt” nhà đất, chứng khoán, sự đóng băng thị trường bất động sản trong 3 năm qua là minh chứng rõ nét về sự thất bại của thị trường trong việc phân bố nguồn vốn đầu tư, làm méo mó thị trường, lãng phí nguồn lực xã hội, mà chúng ta thường nói là sự bất cập trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.
Ngày nay, với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của các nền kinh tế, vai trò của Nhà nước càng đặc biệt quan trọng. Sự cạnh tranh doanh nghiệp, cạnh tranh sản phẩm đã trở thành cạnh tranh quốc gia và 3 giác độ cạnh tranh này ngày càng không thể tách rời, mà yếu tố cạnh tranh quốc gia đã và đang trở thành nhân tố quyết định đối với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và cạnh tranh sản phẩm trong quan hệ kinh tế khu vực và quốc tế.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tùy thuộc vào 2 nhóm nhân tố: (i) hạ tầng “cứng” bao gồm hạ tầng cơ sở của nền kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông; (ii) hạ tầng “mềm” bao gồm nguồn nhân lực và thể chế kinh tế. Cả 2 nhóm hạ tầng trên đều đang là những yếu tố bất lợi trong quá trình cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế nước ta. Do đó, nên hiểu rằng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước chính là chức năng của nhà nước sử dụng nguồn lực vật chất và thể chế nhằm tạo ra các yếu tố dẫn dắt thị trường phát triển theo mục tiêu CNH-HĐH đất nước.

Sự cường điệu hóa vai trò của thị trường, xem nhẹ vai trò của Nhà nước hay Nhà nước làm thay thị trường đều là mang đến những hệ quả tiêu cực. Đây chính là điểm khó khăn nhất về phương diện tư duy, cũng như hành động trong suốt quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường và cũng chính là điều bất cập trong cơ chế quản lý kinh tế hiện nay. Trong một phạm vi hẹp hơn, để hiểu về thể chế quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là cách Nhà nước sử dụng các công cụ để can thiệp vào thị trường theo mục tiêu phát triển của Nhà nước. Về thuộc tính của kinh tế thị trường, cho đến nay vẫn bộc lộ 3 khuyết tật lớn: (i) Luôn luôn có nguy cơ mất cân đối cung - cầu tạo ra các cuộc khủng hoảng thừa hoặc khủng hoảng thiếu; (ii) Vì mục tiêu lợi nhuận và cạnh tranh, doanh nghiệp ít quan tâm đến lợi ích toàn cục, lợi ích cộng đồng (gây ô nhiễm, phá hoại môi trường, trốn tránh luật pháp gian lận thương mại v.v…) là những điển hình; (iii) Kinh tế thị trường về bản chất là mô hình làm giàu cho thiểu số; tự nó không thể làm giàu cho mọi người.

Những khuyết tật trên, các quốc gia, tuỳ theo điều kiện lịch sử và đặc điểm của mình và tùy theo mục tiêu của Nhà nước đó đề ra những công cụ quản lý khác nhau. Ngày nay, khi nói đến phát triển bền vững, tức là sử dụng vai trò của Nhà nước để khắc phục 3 khuyết tật của thị truờng nói trên.

3. Nhà nước sử dụng 5 hệ thống công cụ

Đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta, trong suốt quá trình hơn 30 năm đổi mới đã sử dụng 5 hệ thống công cụ chủ yếu để quản lý nền kinh tế: (i) Hệ thống pháp luật nhằm tạo ra “luật chơi” cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế; (ii) Công tác kế hoạch và quy hoạch, nhằm hoạch định các mục tiêu và xác lập các phương tiện để đạt các mục tiêu đề ra; (iii) Các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô, đặc biệt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; (iv) Sử dụng lực lượng vật chât của Nhà nước để bổ khuyết thị trường (trong đó quan trọng nhất là các loại dự trữ quốc gia); (v) Cung cấp dịch vụ và hàng hoá công cộng; hành chính công; sử dụng các công cụ hỗ trợ như thông tin, xúc tiến thương mại, cung cấp các dịch vụ sản xuất, v.v…

Về cơ bản 5 loại công cụ nêu trên, hiện nay hầu hết các nước kinh tế thị trường đều có áp dụng ở những mức độ khác nhau và ở những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, kết quả việc sử dụng các công cụ trên, không phải mang lại những thành công giống nhau, mà nguyên nhân chính là cách sử dụng những công cụ đó có phù hợp hay không trong các bối cảnh cụ thể.

Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế thị trường định hướng của nước ta cũng chính là sự hoàn thiện 5 nhóm công cụ quản lý nêu trên, nhằm tạo ra cơ chế vận hành tốt nhất cho các chủ thể tham gia vào thị trường.

Sự ưu việt của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải thể hiện ở chỗ: có khả năng cao nhất và có điều kiện nhất để có thể hạn chế đến mức thấp nhất 3 khuyết tật của thị trường như đã nói trên. Đây vừa là thước đo vừa là thách thức của mô hình kinh tế mà Việt nam đang theo đuổi. 

4. Về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.

Hiến pháp nước CHXHCNVN đã chế định tại Điều 51, khoản 1:“…kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Vấn đề đã hiến định thì không thể làm khác. Tuy nhiên, ở đây có 2 vấn đề cần làm rõ: (i) Nội hàm kinh tế Nhà nước là gì?; (ii) Hiểu thế nào là vai trò chủ đạo?

- Nếu hiểu kinh tế Nhà nước bao gồm tất cả các nguồn lực vật chất của Nhà nước như: tài nguyên ngân sách; các nguồn lợi Nhà nước thu được hàng năm, dự trử  ngoại hối, dự trử lương thực; nguyên hiên liệu chiến lược; cơ sở hạ tầng do nhà nước đầu tư; các tổ chức kinh tế của Nhà nước, v.v…, thì đây chính là lực lượng vật chất, mà Nhà nước sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, tức là thực hiện chức năng của Nhà nước, chứ nó không liên quan gì đến khái niệm cạnh tranh của các chủ thể kinh tế trên thị trường cả, nên cũng hoàn toàn khác với vai trò của doanh nghiệp nhà nước.

   - Nếu hiểu vai trò chủ đạo là vai trò dẫn dắt thị trường, khắc phục những khuyết tật cố hữu của thị trường, thì nó lại liên quan đến cách sử dụng kinh tế nhà nước như thế nào và sử phối hợp trong việc sử dụng cả hệ thống công cụ của Nhà nước (trong đó có công cụ về thể chế), chứ không đơn thuần chỉ là lực lượng vật chất nằm trong tay Nhà nước.

Cho đến nay, dường như khi nhấn mạnh đến vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, nhiều người nghĩ ngay đến việc duy trì lực lượng doanh nghiệp nhà nước, thậm chí nó phải độc quyền, nên đã vô hình chung đi ngược bản chất của thị trường.

Thực tiễn ở Tp. Hồ Chí Minh trong hơn 20 năm qua cho thấy, nếu năm 1991 khu vực nhà nước chiếm 50,1% GDP; khu vực ngoài nhà nước chiếm 41,8% GDP và khu vực FDI chiếm 8,1% GDP thì đến năm 2013, các tỷ lệ trên là: 17,9%; 58,7% và 23,4%, nhưng chính quyền Tp. Hồ Chí Minh vẫn thực hiện tốt hơn vai trò của Nhà nước ở địa phương trong việc điều hành kinh tế trên địa bàn, thu ngân sách, giải quyết việc làm, thậm chí tham gia ổn định giá cả có hiệu qua trong 3 năm qua. Do đó, chưa thấy mối liên quan trực tiếp nào giữa tỷ trọng cao của khu vực kinh tế nhà nước trong GDP với việc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý kinh tế - xã hội của nhà nước. Đây là thực tiễn cần rút ra để định vị vai trò của khu vực kinh tế nhà nước và DNNN trong cơ chế thị trường của chúng ta.

III. TỪ ĐỔI MỚI NHẬN THỨC ĐẾN ĐỔI MỚI THỂ CHẾ

1. Cần làm rõ hơn 3 vấn đề trọng tâm trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Để có thể hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có 3 vấn đề trọng tâm vướng mắc trong tư duy và hành động:

(i) Cần đổi mới tư duy và hành động trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong điều kiện vận hành của thị trường. Đây là vấn đề khá khó khăn và phức tạp của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, ngoài việc tạo môi trường pháp lý minh bạch thông thoáng cho sự vận động của các chủ thể tham gia thị trường, còn có vai trò khắc phục những khuyết tật cố hữu của thị trường để tạo nên một sức mạnh tổng hợp của vai trò Nhà nước và vai trò thị trường.

(ii) Nền kinh tế thị trường của chúng ta đi sau nên hoàn toàn có thể vận dụng những công cụ vận hành của thị trường, mà lịch sử phát triển của nó ở nhiều nước cho thấy là đúng đắn và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta. Định chế vận hành cơ chế thị trường không thể sáng tạo cá biệt cho từng quốc gia, mà về cơ bản nó mang tính phổ biến, tuân theo quy luật của thị trường và là sự tích lũy tri thức quản lý của loài người. Thị trường là công cụ, là cơ chế chuyển tải mục tiêu phát triển của một quốc gia; chứ tự nó không phải là mục tiêu. Do đó, sử dụng các công cụ kinh tế thị trường không mâu thuẫn với tính chất định hướng xã hội chủ nghĩa trong mô hình kinh tế của nước ta.

(iii) Do thuộc tính của kinh tế thị trường, nên thường xuyên xuất hiện sự xung đột và mâu thuẫn lợi ích giũa các chủ thể khác nhau của thị trường (ví dụ : không có chính sách kinh tế tài chính nào của Nhà nước thỏa mãn lợi ích của mọi đối tượng điều chỉnh); thường xuất hiện các nhóm lợi ích tác động đến chính sách và thể chế quản lý. 

2. Nhà nước sử dụng có hiệu quả các công cụ của thị trường, không làm thay thị trường
Nhà nước sử dụng các công cụ thị trường để định hướng sự vận động của các chủ thể kinh tế phục vụ cho mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường. Mục tiêu phát triển bền vững được ưu tiên hàng đầu để xử lý các khuyết tật của kinh tế thị trường. Biểu hiện rõ nét của xu hướng này là Nhà nước không làm thay thị trường, mà bổ sung những khuyết tật và xử lý những thất bại của thị trường. Ví dụ, giáo dục, y tế là các loại dịch vụ thuộc chức năng của nhà nước, chứ không phải là chức năng của thị trường.
Tác động tích cực cũng như tiêu cực của thị trường ngày càng vượt khỏi phạm vi quốc gia, mà trở thành các vấn đề của khu vực và quốc tế. Do đó, thể chế thị trường của một nước phải tương thích với thể chế của các định chế kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực nhằm bảo đảm cho sự vận động thông suốt của thị trường. Tính lệ thuộc của các nền kinh tế đang phát triển vào các nền kinh tế đã phát triển giảm dần và tính tương thuộc ngày càng tăng lên.
Nhà nước không bao cấp rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cũng không tạo ra những rủi ro cho doanh nghiệp bằng các quyết định hành chính của mình. Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta trong quản lý kinh tế thị trường, tuy chưa hoàn thiện, nhưng cũng đã phủ kín hầu hết các lĩnh vực. Nhưng thực tế hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế chưa cao là do sự can thiệp của Nhà nước, ở nhiều cấp chính quyền khác nhau, không phù hợp với sự vận động của thị trường. Nhưng mặt khác Nhà nước lại thiếu công cụ và cơ chế giám sát, chế tài để bảo đảm các chủ thể tham gia các quan hệ thị trường tuân thủ “luật chơi” đã đề ra.

Vấn đề không phải ở chỗ Nhà nước lớn hay thị trường lớn, mà là ở chỗ Nhà nước can thiệp vào thị trường như thế nào, bằng các công cụ gì phù hợp với chức năng của Nhà nước; đồng thời không làm cho các quan hệ thị trường bị méo mó. 

3. Hoàn thiện cơ chế vận hành các loại thị trường
Hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hai mặt của một vấn  đề : Giải bài toán phát triển của Việt Nam chính là giải bài toán mô hình kinh tế thị trường Việt nam. Trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đặc biệt từ Đại hội Đảng lần thứ IX, vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn luôn được đặt ra, trên thực tế cũng đã không ngừng được thể chế bằng hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, làm thế nào để thể chế kinh tế thực sự là động lực để thúc đẩy quá trình thực hiện và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vẫn đang là thách thức. Trước hết cần sớm hoàn thiện cơ chế vận hành của 5 loại thị trường.

Về mặt lý thuyết, nền kinh tế thị trường được vận hành trên “3 chân”, tức là sự cấu thành của 3 loại thị trường chính: (i) Thị trường hàng hóa; (ii) Thị trường vốn và (iii) Thị trường dịch vụ. Ba thị trường này có quan hệ hữu cơ với nhau và luôn luôn phản ánh trình độ phát triển của một nền kinh tế. Thực tế nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới cho thấy, 3 loại thị trường nói trên, từng bước được hình thành và phát triển với quy mô của mỗi thị trường khác nhau, nhưng phản ánh một đặc điểm chung nhất là sự thiếu đồng bộ giữa 3 thị trường và trong nội bộ từng mỗi loại thị trường. Từ 3 thị trường cơ bản trên, từ Đại hội Đảng lần thứ IX đã cụ thể hóa 5 loại thị trường ở nước ta và đặt ra yêu cầu hoàn thiện.

Thật vậy, xét về trình tự của quá trình phát triển, thì thị trường hàng hóa (bao gồm thị trường nguyên vật liệu và thị trường hàng hóa tiêu dùng) có sự phát triển sớm nhất; kế đến là thị trường dịch vụ (trong đó nổi bật là thị trường lao động và thị trường bất động sản - kinh doanh tài sản theo phân loại của ngành thống kê) và tiếp theo là thị trường vốn (nếu xét theo nghĩa rộng là thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn trung - dài hạn và thị trường tiền tệ). Sự phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế nước ta còn thể hiện sự phát triển không đều giữa các địa phương khác nhau trong cả nước. Do đó, vấn đề hoàn thiện các loại thị trường ở nước ta cần xác định trên 2 nguyên tắc: (i) Bảo đảm tính đồng bộ trong mối quan hệ kinh tế giữa các thị trường với nhau. Bởi vì, không có một loại thị trường nào phát triển riêng rẽ, mà luôn luôn là nguyên nhân và kết quả của thị trường kia. Ví dụ, nếu các ngành kinh tế khác không phát triển, thì không có điều kiện để phát triển thị trường tài chính và nếu thị trường tài chính không phát triển, thì không bảo đảm được nguồn vốn cho các ngành kinh tế khác; (ii) Sự phát triển các loại thị trường phải thông qua các chính sách của Nhà nước, được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật có liên quan, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dựa vào 2 nguyên tắc này để xem xét về tính đồng bộ và trình độ phát triển của từng loại thị trường trong cơ cấu nền kinh tế thị trường của nước ta, đồng thời thông qua hệ thống pháp luật, có liên quan hiện hành, sẽ thấy được những nội dung cần phải hoàn thiện 5 loại thị trường cụ thể sau đây: 

(1) Hoàn thiện và phát triển thị trường tài chính:
Nội dung cần hoàn thiện một loại thị trường, bao gồm 3 yếu tố cấu thành thị trường: Các yếu tố tạo nên khối cung; các yếu tố tạo nên khối cầu và những hoạt động trung gian giữa cung - cầu. Hiện nay theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật bảo hiểm, v.v… thì chúng ta đã chế định tương đối đầy đủ các định chế tài chính - tín dụng - ngân hàng và các tổ chức tài chính - tín dụng phi ngân hàng đang hoạt động trong nền kinh tế nước ta. Cụ thể là hệ thống các ngân hàng thương mại; công ty tài chính, công ty đầu tư, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, hợp tác xã tín dụng, v.v… đều được chế định bằng các đạo luật có liên quan. Trước hết cần chuyển từ sự can thiệp trực tiếp bằng các công cụ hành chính sang phương thức can thiệp gián tiếp thông qua các công cụ thị trường. Tăng cường tính chất độc lập tương đối của Ngân hàng Trung ương trong quản lý thị trường tiền tệ; xây dựng định chế giám sát độc lập của Nhà nước đối với toàn bộ thị trường tài chính; phát triển các định chế tài chính - tín dụng phi ngân hàng nhằm cung cấp nguồn vốn cho thị trường; bổ sung các biện pháp chế tài đối với các định chế tài chính - tín dụng quản lý tạo rủi ro cho thị trường; Cần xây dựng bổ sung thêm một  đạo luật riêng về các định chế tài chính - tín dụng phi ngân hàng nhằm gắn kết hoạt động của 2 loại thị trường chính trong thị trường tài chính (thị trường vốn và thị trường tiền tệ); cần xây dựng một định chế quốc gia về giám sát thị trường. Tổ chức này có nhiệm vụ thông tin, dự báo, cảnh báo thị trường; giám sát và thực hiện các biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia vào thị trường này.

(2) Thị trường bất động sản:
Thị trường bất động sản là một thị trường đặc thù, khác với những thị trường khác và đang là thị trường có sự phát triển rất méo mó. Về tổng thể, thị trường bất động sản bao gồm cả ba loại thị trường : (1) Thị trường mua bán chuyển dịch; (2) Thị trường cho thuê; và (3) Thị trường thế chấp. Nếu xét về tính chất, thì thị trường bất động sản được phân chia thành hai cấp: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp được tạo ra do quá trình đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc như : xây dựng các khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở, khu công nghiệp, văn phòng cho thuê, khách sạn…; còn thị trường thứ cấp được hình thành do quá trình giao dịch (gồm mua bán, cho thuê, thế chấp) diễn ra trong quá trình hoạt động của thị trường bất động sản. Hai loại thị trường này có mối quan hệ tác động qua lại rất hữu cơ. Hiện tượng “đóng băng” thị trường bất động sản thường nói trong các năm qua chủ yếu diễn ra ở thị trường thứ cấp và cũng chủ yếu ở thị trường mua bán chuyển nhượng bất động sản. Để lành mạnh hóa và phát triển thị trường bất động sản, cần phải phân tích sâu từng loại thị trường nói trên, tìm ra những nhân tố nào trực tiếp ảnh hưởng đến từng loại thị trường để có chính sách tác động phù hợp. Rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản để sửa đổi đồng bộ. Phải sử dụng công cụ tài chính và công cụ quy hoạch để định hướng thị trường và chống đầu cơ.

(3) Xây dựng thị trường hàng hóa tương lai và phát triển mạng lưới thương mại hiện đại:

Thị trường hàng hóa nước ta có tốc độ phát triển tương đối khá cao trong những năm qua. Tuy nhiên, để phát triển thị trường theo hướng hiện đại và phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế cần tập trung hoàn thiện và phát triển 2 loại thị trường sau đây: (i) Xây dựng và phát triển thị trường hàng hóa tập trung, thực hiện theo hướng thị trường tương lai. Thị trường hàng hóa tập trung là nơi mua bán các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp thương mại, tham gia vào thị trường hàng hóa. Các hợp đồng mua hàng được ký kết giữa người mua và người bán với giá mua từng đơn vị hàng hóa đã được xác định theo điều kiện giao hàng trong tương lai. Đặc biệt đối với các loại nông sản, người nông dân chịu rủi ro về điều kiện thiên nhiên rất nặng nề; do đó cần chuyển rủi ro về thị trường cho người làm thương mại. Hay nói cách khác chính thị trường phải chịu rủi ro của thị trường, chứ không phải người sản xuất nông nghiệp. Xây dựng định chế thị trường hàng hóa tập trung mua bán các hợp đồng tương lai cần ưu tiên cho các loại nông sản và nguyên liệu cho sản xuất. Ngay cả những sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu cũng có thể chuyển sang hình thức mua bán thị trường tương lai để tránh những biến động giá cả ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Ví dụ, các công ty kinh doanh xăng dầu, sắt thép, phân bón phải tham gia vào thị trường hàng hóa tập trung mua bán các hợp đồng tương lai trên thế giới và chịu trách nhiệm về rủi ro giá cả của thị trường, chứ không phải tất cả biến động tiêu cực đều dồn cho người tiêu dùng; (ii) Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa nội địa. Xu hướng chung của thị trường hàng hóa, thì phương thức mua bán truyền thống của nước ta sẽ được thay thế dần bằng các hình thức mua bán hiện đại như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tập trung tổng hợp, trung tâm thương mại tập trung chuyên ngành. Hiện nay các phương thức kinh doanh hiện đại mới chiếm khoảng 20% tổng giao dịch hàng hóa bán lẻ của nước ta. Trong những năm gần đây, ở các đô thị lớn đang phát triển khá nhanh các hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại; trong đó có vai trò của các tập đoàn kinh doanh bán lẻ quốc tế.

Các tập đoàn thương mại bán lẻ quốc tế đang có xu hướng xâm nhập vào thị trường các nước đang phát triển để chiếm giữ hệ thống thị trường bán lẻ. Chính các tập đoàn bán lẻ với mạng lưới phân phối của mình chi phối rất mạnh đến các doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa. Trong cam kết gia nhập WTO của nước ta, tuy mở cửa có hạn chế cho các tập đoàn bán lẻ nước ngoài kinh doanh tại thị trường nước ta (điều kiện hạn chế là Chính phủ giữ quyền cấp phép kinh doanh từ điểm bán lẻ thứ hai của các tập đoàn này trên thị trường Việt Nam), nhưng đối với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài thì họ luôn luôn hướng tới mục tiêu xây dựng cả hệ thống phân phối, chứ không thể chỉ kinh doanh với một điểm bán lẻ. Do đó, nguy cơ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài từng bước nắm giữ thị trường bán lẻ trong nước đang là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Có chính sách ưu tiên cho các tổ chức bán lẻ trong nước phát triển; đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn bán lẻ Việt Nam, xây dựng hệ thống bán lẻ hiện đại. Đây là vấn đề vừa bức xúc, vừa lâu dài cần được quan tâm đúng mức trong phát triển thị trường hàng hóa của nước ta.

(4) Hoàn thiện và phát triển thị trường lao động:

Hàng hóa sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt. Một trong các thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh là yếu tố nguồn nhân lực. Việc hoàn thiện và phát triển thị trường lao động đồng bộ với các loại thị trường khác sẽ góp phần quan trọng huy động các nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, trong quá trình hoàn thiện pháp luật về lao động, đổi mới chính sách đào tạo gắn với thị trường; tiến hành cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, cần quan tâm đặc biệt đến 2 vấn đề: chất lượng lao động được đào tạo phải phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phục vụ cho lộ trình chuyển đổi mô hình kinh tế sử dụng lao động rẻ sang lao động có chất lượng cao.

(5) Hoàn thiện thị trường công nghệ:

Để hoàn thiện và phát triển thị trường công nghệ cần tập trung vào 4 nhóm chính sách và biện pháp sau đây: (i) Các chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần đồng bộ với chính sách phát triển khoa học và công nghệ theo từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Ví dụ, trong quá trình thực hiện những cam kết gia nhập WTO, với lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu, vấn đề đầu tư nhằm tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ có ý nghĩa quyết định đối với doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Cần thực hiện chính sách thuế ưu đãi đối với doanh nghiệp chấp nhận rủi ro ứng dụng công nghệ trong nước để phát triển các sản phẩm mới hoặc chuyển từ giai đoạn gia công sang giai đoạn sản xuất linh kiện, phụ kiện. Do đó, nếu có chính sách động lực tốt sẽ khuyến khích các doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn gia công sản phẩm cho nước ngoài sang giai đoạn nghiên cứu sản xuất linh kiện phụ kiện, thúc đẩy thị trường công nghệ phát triển và giúp nền kinh tế nâng cao được sức cạnh tranh. (ii) Nghiên cứu đổi mới cách sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ theo hướng: nghiên cứu phải theo đơn đặt hàng cụ thể và có nghiệm thu sản phẩm cuối cùng; kết quả nghiên cứu được thanh toán theo thực chi, chứ không theo khung hành chính như hiện nay; nguồn kinh phí từ ngân sách nên được tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, tránh dàn trải làm giảm hiệu quả đầu tư. Cơ chế tài chính cần làm rõ mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp và nhà khoa học - chuyên gia; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ. (iii) Xây dựng định chế “Quỹ đầu tư mạo hiểm” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng công nghệ mới; (iv) Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ đối với cá nhân các nhà khoa học, đồng thời khuyến khích hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, vườn ươm công nghệ cao thương mại điện tử, v.v… và khuyến khích hình thành nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đổi mới chính sách tài trợ của Nhà nước cho khoa học và công nghệ chuyển từ việc bao cấp ở đầu vào sang tài trợ đầu ra đối với sản phẩm khoa học và công nghệ.

4. Sử dụng công cụ quy hoạch và kế hoạch phù hợp với sự vận hành của cơ chế kinh tế thị trường

Đổi mới công tác kế hoạch nhằm xác định rõ những nội dung kinh tế - xã hội mà mỗi cấp chính quyền cần hoạch định; đồng thời tính toán sự cân đối các nguồn lực tương ứng với các mục tiêu đã xác định, nhằm định hướng cho thị trường phát triển. Đổi mới công tác kế hoạch và quy hoạch thực chất là xác định lại vai trò của Nhà nước trong suốt quá trình dẫn dắt thị trường phát triển theo mục tiêu của mình. Do đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng của công tác quy hoạch kế hoạch là dự báo, các nhân tố ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển.

Cần đổi mới nội dung và phương thức xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện nay theo hướng chuyển từ tính chất pháp lệnh sang tính chất dự báo các chỉ tiêu kinh tế. Ví dụ như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động vốn đầu tư, chỉ số tăng giá… mang tính chất dự báo để định hướng cho nhà đầu tư, không cần xem đó là những trói buộc trong điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Trọng tâm của công tác kế hoạch là xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương, trong đó xác định các chính sách, biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển bền vững như các chỉ tiêu về an sinh xã hội, môi trường… nhằm trói buộc các cấp chính quyền phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Các chỉ tiêu về kinh tế, xét cho cùng, chỉ là phương tiện; còn các chỉ tiêu về an sinh - xã hội mới là mục tiêu của phát triển.

5. Cần có sự đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công

- Mở rộng phân cấp, phân quyền cho địa phương; nhưng đồng thời phải tạo cơ chế để tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của chính quyền Trung ương đối với chính quyền địa phương. Cụ thể là Chính phủ cần tập trung vào 3 nhiệm vụ: (i) hoạch định chính sách; (ii) ban hành các quy định và (iii) kiểm tra giám sát chế tài vi phạm. Còn các quyết định cụ thể liên quan đến đời sống kinh tế ở mỗi địa phương, nên để địa phương thực hiện.

- Việc phân cấp cần dựa trên nguyên tắc thống nhất của nền hành chính quốc gia, bảo đảm tính chất của một nhà nước đơn nhất, nhưng phải đề cao tính tự chủ của địa phương trên nền tảng lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh của các địa phương, các vùng kinh tế và các đô thị. Xu hướng chung của thế giới là mở rộng quyền tự quản về ngân sách và cung cấp dịch vụ đô thị của chính quyền các đô thị.

- Việc phân cấp cần được thực hiện theo hướng việc gì cấp dưới, địa phương làm tốt thì giao cho cấp đó thực hiện; cấp nào giải quyết sát thực tế hơn, có điều kiện thực hiện và có hiệu quả hơn thì giao nhiệm vụ, thẩm quyền cho cấp đó.

- Nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ (tự quyết, tự quản đối với công việc được giao; không trùng lắp giữa việc do Trung ương làm với việc của địa phương làm và công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi một địa phương với nhau nhằm tránh sự đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cản trở trong hoạt động).

- Chuyển nền hành chính đang mang nặng mục tiêu quản lý, bao cấp trách nhiệm dân sự của công dân sang nền hành chính mang tính chất phục vụ. Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không quản lý xã hội theo phương thức bao cấp trách nhiệm dân sự của công dân hay nói cách khác là hành chính hóa các quan hệ dân sự, mà Nhà nước cần nâng cao vai trò trách nhiệm của công dân trong các quan hệ dân sự. Điển hình là trong các loại thủ tục hành chính tư pháp của nước ta dường như Nhà nước đã làm thay trách nhiệm của công dân trong các quan hệ dân sự như : hoạt động công chứng; thi hành án dân sự; hộ tịch… Tư duy bao cấp trách nhiệm của Nhà nước trong các quan hệ dân sự đang để lại dấu ấn rất nặng nề trong hệ thống pháp luật có liên quan. Cách quản lý này vừa không phù hợp với tính chất của nền kinh tế thị trường, vừa làm cho bộ máy quản lý hành chính Nhà nước ngày càng “phình to” nhưng bất cập.

Trên cơ sở Hiến pháp mới (2013), đề nghị chế định các nguyên tắc phân cấp, phân quyền nêu trên vào quá trình sửa đổi các đạo luật như: Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; chế định tính đặc thù của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo như đã được xác định từ Nghị quyết Đại hội Đảng X.

Xây dựng nền hành chính phục vụ dựa trên cơ sở hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ công, các định chế yểm trợ. Hiện nay luật pháp nước ta chưa chế định các định chế cung cấp dịch vụ công phi lợi nhuận. Cần xác định rõ bản chất của định chế cung cấp dịch vụ công phi lợi nhuận là các tổ chức cung cấp các dịch vụ công cho xã hội như : y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, dịch vụ đô thị, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thông tin; các tổ chức khuyến nông, khuyến ngư v.v… do các thành phần kinh tế và Nhà nước đầu tư; không phân biệt ai là chủ sở hữu được thành lập để phục vụ cho lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, mà nhà đầu tư không thu lợi nhuận về cho mình (nhà đầu tư không thu lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó không hoạt động kinh doanh, mà phải mang tính chất kinh doanh nhằm tích tụ vốn để không ngừng phát triển). Để thực hiện vai trò này của Nhà nước cần sớm xây dựng một đạo luật về các tổ chức dịch vụ công phi lợi nhuận. Khi có đạo luật này, thì vai trò quản lý Nhà nước chính là giám sát sự hoạt động của các tổ chức trên, chứ không phải làm thay các tổ chức này.

6. Xác lập quan điểm về chiến lược phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Thực tế hiện nay, trong số khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp ở nước ta, thì có trên 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số hơn 3 triệu hộ sản xuất cá thể trong ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ (không đăng ký theo Luật doanh nghiệp), thì tuyệt đại bộ phận là người kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ.

Vấn đề đặt ra là trong chiến lược phát triển, chúng ta dựa vào lực lượng nào và cần phát triển lực lượng nào: các tập đoàn kinh tế hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nếu kết hợp cả hai thì chiến lược kết hợp thế nào? Đây là bài toán cần phải giải trong chính sách phát triển, sẽ thể hiện trong từng đạo luật có liên quan và trong hệ thống các định chế hỗ trợ của Nhà nước. Cần có một đạo luật về doanh nghiệp vừa và nhỏ (như Nhật Bản chẳng hạn).

7. Phát triển công nghiệp phụ trợ là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Trong chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ được nhìn nhận dưới 3 công đoạn: (i) Công đoạn nghiên cứu, thiết kế mẫu mã, sản xuất linh kiện phụ kiện, chi tiết của sản phẩm; (ii) Công đoạn sản xuất bao gồm gia công, lắp ráp tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và (iii) Công đoạn phân phối, tổ chức bán hàng. Trong 3 công đoạn trên thì công đoạn 1 có giá trị gia tăng cao nhất, tiếp đến là công đoạn 3; công đoạn có giá trị gia tăng thấp nhất là công đoạn 2. Nền công nghiệp nước ta chủ yếu ở công đoạn thứ 2 này. Trong chiến lược công nghiệp hóa, phải hướng nền kinh tế vào công đoạn 1 và tham gia vào công đoạn 3. Đây là nội dung chính yếu trong mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế. Đề nghị cần sớm ban hành một đạo luật về khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ.

8. Phải trở lại nền tảng tiến hành công nghiệp hóa: bài toán "tam nông"

Chúng ta phải nhận diện cho được những nhược điểm của nền nông nghiệp Việt Nam trên các phương diện cơ cấu sản phẩm, phương thức tổ chức sản xuất và tình trạng “nửa thất nghiệp” trong khu vực nông nghiệp. Sự chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp cần đặt trọng tâm là cơ cấu lao động, chứ không phải cơ cấu giàu trị. Ở đây có nhiều vấn đề liên quan đến quan điểm lớn như: duy trì mô hình nông hộ hay phát triển theo quy mô mang lại hiệu quả nhất? phương thức tổ chức sản xuất; chính sách giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp trong điều kiện thị trường; vấn đề ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác và chế biến nông sản; vấn đề đào tạo để chuyển lao động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp; vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nông thôn v.v… Cần xóa bỏ tư duy cơ cấu kinh tế tỉnh; tránh tình trạng đất đai là “bờ xôi ruộng mật” biến thành các khu công nghiệp hoặc đô thị; bố trí sản xuất và dân cư trên phạm vi các vùng kinh tế. Xây dựng và ban hành chính sách để các vùng chuyên canh lúa (2, 3 vụ) có thể cải thiện đời sống không thấp hơn người lao động trong các khu công nghiệp. Xây dựng các “cứ điểm công - nông nghiệp” theo quy mô vùng (Agro-industrial Clusters), nhằm nâng cao giá trị nông sản.

9. Chế định mô hình “công tư đối tác" - PPP- trong đầu tư
Mô hình PPP là phương thức đầu tư, mà theo đó nhà nước bù đắp cho nhà đầu tư phần hiệu quả kinh tế của dự án mang lại, nhưng không mang lại hiệu quả tài chính trực tiếp cho nhà đầu tư. Hiện nay, ở nước ta nhiều dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng được thực hiện theo hình thức này, trong đó có các dự án về giao thông, cấp nước, thu hút công nghiệp công nghệ cao... Với phương thức này, vốn đầu tư của ngân sách nhà nước trở thành “vốn mồi” để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay khung pháp lý cao nhất đối với hình thức đầu tư này chỉ là một Quyết định của Thủ tướng, nên tạo ra rủi ro về pháp lý cho nhà đầu tư. Do đó, cần chế định dưới hình thức một đạo luật để điều chỉnh hoạt động. Nếu phát triển được mô hình này, thì nhiều loại dịch vụ và hàng hóa công cộng có thể thu hút khu vực tư nhân đầu tư, thu hẹp số lượng doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện. Đây chính là hình thức đầu tư mà nhà nước bổ khuyết cho thị trường, góp phần thực hiện chức năng của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

KẾT LUẬN

Vấn đề đổi mới thể chế kinh tế đặt ra từ nhiều năm và hiện nay được xem như “một đột phá chiến lược” nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Vấn đề ở chỗ là thiếu cách nhìn hệ thống trong mô hình công nghiệp hoá đất nước của Việt Nam; thiếu một triết lý phát triển rõ ràng để là cơ sở cho việc định hình hệ thống thể chế phù hợp, mà hệ quả thấy rõ nhất là tuổi thọ luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế rất ngắn ngủi. 

Việt Nam đang tham gia vào quá trình toàn cầu hoá một cách sâu rộng; hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đây là cơ hội để Việt nam có thể tận dụng để thực hiện mục tiêu CNH đất nước với con đường đi ngắn nhất, nhưng cũng là nguy cơ bị rơi vào bẫy “quốc gia thu nhập trung bình”. 

Cải cách thể chế, có bước đi phù hợp, nhưng phải đặt trong mối quan hệ hệ thống: việc làm trước phải mở đường cho việc làm sau, chứ không tạo ra xung đột pháp lý và mâu thuẫn chính sách.Vấn đề ưu tiên và bức xúc hiện nay trong cải cách thể chế là : cải cách triệt để tài chính công và hành chính công. Nếu không làm triệt để vấn đề này, thì mọi cải cải cách khác đều không mang lại hiệu quả. Trên cơ sở Hiến pháp hiện hành hoàn toàn có thể tiến hành cải cách triệt để 2 lĩnh vực cốt tử nêu trên.

Ghi chú: Nhiều nội dung, ý tưởng trong bài viết này tác giả đã sử dụng trong các bài viết cho Hội đồng Lý luận Trung ương; báo cáo Tổng kết 30 năm lý luận- thực tiễn đổi mới của TW và Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Hội thảo khác, nhưng vẫn muốn tiếp tục trình bày tại Diễn đàn này, vì tính thời sự của nó.
